DANH SÁCH 85 XÃ, PHƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52 

TỈNH KIÊN GIANG 
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)
1. Tổng hợp chung

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	9
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	85
	

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	58
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	27
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	85
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	11
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	74
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	58
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	9
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	49
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	27
	


	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	2
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	25
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	1.374
	

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	920
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	454
	


2. Danh sách 58 xã, phường đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. Thành phố Rạch Giá
	Phường Vĩnh Quang
	Ven biển

	02
	(8 phường)
	Phường Vĩnh Thanh Vân
	Ven biển

	03
	
	Phường Rạch Sỏi
	Ven biển

	04
	
	Phường An Hoà
	Ven biển

	05
	
	Phường Vĩnh Hiệp
	Ven biển

	06
	
	Phường Vĩnh Thanh
	Ven biển

	07
	
	Phường Vĩnh Bảo
	Ven biển

	08
	
	Phường Vĩnh Lạc
	Ven biển

	09
	2. Thị xã Hà Tiên
	Phường Pháo Đài
	Ven biển

	10
	(7 xã, phường)
	Phường Tô Châu
	Ven biển

	11
	
	Phường Đông Hồ
	Ven biển

	12
	
	Phường Bình San
	Ven biển

	13
	
	Xã Thuận Yên
	Ven biển

	14
	
	Xã Mỹ Đức
	Ven biển

	15
	
	Xã Tiên Hải
	Đảo

	16
	3. Huyện Kiên Lương
	Thị trấn Kiên Lương
	Ven biển

	17
	(6 xã, thị trấn)
	Xã Bình An
	Ven biển

	18
	
	Xã Bình Trị
	Ven biển

	19
	
	Xã Dương Hoà
	Ven biển

	20
	
	Xã Sơn Hải
	Đảo

	21
	
	Xã Hòn Nghệ
	Đảo

	22
	4. Huyện Hòn Đất
	Xã Sơn Bình
	Ven biển

	23
	(8 xã, thị trấn)
	Xã Bình Sơn
	Ven biển

	24
	
	Xã Thổ Sơn
	Ven biển

	25
	
	Xã Lình Quỳnh
	Ven biển

	26
	
	Xã Bình Giang
	Ven biển

	27
	
	Thị trấn Sóc Sơn
	Ven biển

	28
	
	Xã Sơn Kiên
	Ven biển

	29
	
	Xã Mỹ Lâm
	Ven biển

	30
	5. Huyện Châu Thành
	Xã Vĩnh Hoà Phú
	Ven biển

	31
	(3 xã)
	Xã Vĩnh Hoà Hiệp
	Ven biển

	32
	
	Xã Bình An
	Ven biển

	33
	6. Huyện An Biên
	Xã Nam Yên
	Ven biển

	34
	(6 xã)
	Xã Tây Yên A
	Ven biển

	35
	
	Xã Nam Thái A
	Ven biển

	36
	
	Xã Tây Yên
	Ven biển

	37
	
	Xã Nam Thái
	Ven biển

	38
	
	Xã Hưng Yên
	Ven biển

	39
	7. Huyện An Minh
	Xã Vân Khánh
	Ven biển

	40
	(6 xã)
	Xã Vân Khánh Đông
	Ven biển

	41
	
	Xã Đông Hưng A
	Ven biển

	42
	
	Xã Tân Thạnh
	Ven biển

	43
	
	Xã Thuận Hoà
	Ven biển

	44
	
	Xã Vân Khánh Tây
	Ven biển

	45
	8. Huyện đảo Phú Quốc
	Thị trấn Dương Đông
	Đảo

	46
	(10 xã, thị trấn)
	Xã Hàm Ninh
	Đảo

	47
	
	Xã Dương Tơ
	Đảo

	48
	
	Xã Cửa Cạn
	Đảo

	49
	
	Xã Bãi Thơm
	Đảo

	50
	
	Thị trấn An Thới
	Đảo

	51
	
	Xã Hòn Thơm
	Đảo

	52
	
	Xã Gành Dầu
	Đảo

	53
	
	Xã Thổ Châu
	Đảo

	54
	
	Xã Cửa Dương
	Đảo

	55
	9. Huyện đảo Kiên Hải
	Xã Hòn Tre
	Đảo

	56
	(4 xã)
	Xã Lại Sơn
	Đảo

	57
	
	Xã An Sơn
	Đảo

	58
	
	Xã Nam Du
	Đảo


3. Danh sách 27 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Thành phố Rạch Giá
	Phường An Bình

	02
	(4 xã, phường)
	Phường Vĩnh Lợi

	03
	
	Phường Vĩnh Thông

	04
	
	Xã Phi Thông

	05
	2. Huyện Kiên Lương
	Xã Kiên Bình

	06
	(2 xã)
	Xã Hoà Bình

	07
	3. Huyện Hòn Đất
	Thị trấn Hòn Đất

	08
	(6 xã, thị trấn)
	Xã Nam Thái

	09
	
	Xã Mỹ Thái

	10
	
	Xã Mỹ Thuận

	11
	
	Xã Mỹ Hiệp Sơn

	12
	
	Xã Mỹ Phước

	13
	4. Huyện Châu Thành
	Thị trấn Minh Lương

	14
	(7 xã, thị trấn)
	Xã Mong Thọ

	15
	
	Xã Mong Thọ A

	16
	
	Xã Mong Thọ B

	17
	
	Xã Thạnh Lộc

	18
	
	Xã Giục Tượng

	19
	
	Xã Minh Hoà

	20
	5. Huyện An Biên
	Thị trấn Thứ 3

	21
	(3 xã, thị trấn)
	Xã Đông Thái

	22
	
	Xã Đông Yên

	23
	6. Huyện An Ninh
	Thị trấn Thứ 11

	24
	(5 xã, thị trấn)
	Xã Đông Hưng

	25
	
	Xã Đông Hưng B

	26
	
	Xã Đông Thạnh

	27
	
	Xã Đông Hoà


Ghi chú:

Thị xã Hà Tiên, huyện đảo Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải không có xã không đặc thù (loại 2).

